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(Dự thảo)
ĐỀ ÁN

Hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ngư dân

 vùng biển tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020

I. TÍNH CẤP THIẾT, MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI CỦA ĐỀ ÁN

1. Tính cấp thiết của đề án:

Sự cố môi trường biển do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa gây ra đã làm thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là người dân của 16 xã, thị trấn ven biển của tỉnh; ảnh hưởng lớn đến các hoạt động dịch vụ du lịch ven biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ hải sản. 

Theo thống kê, tổng số hộ bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố này là 8.008 hộ và ảnh hưởng gián tiếp tới việc làm và thu nhập của 23.957 hộ gia đình với hơn 40.000 lao động. 
Vì vậy, xây dựng “Đề án hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ngư dân vùng biển tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 – 2020” là rất cần thiết và cấp bách, nhằm tập trung chỉ đạo hỗ trợ ổn định đời sống, việc làm cho nhân dân vùng ven biển.

2. Các căn cứ để xây dựng Đề án:

- Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

- Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;


- Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;


- Kết luận số 14-KL/TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh uỷ Quảng Trị về Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khoá XVI về các giải pháp chuyển đổi sinh kế, khôi phục và phát triển sản xuất cho nhân dân vùng biển; 


- Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 về việc ban hành danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

- Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động các xã ven biển của UBND các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng; kết quả thu thập thông tin về hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 72/LĐTBXH-VL ngày 25/7/2016. 
3. Mục đích của Đề án:


“Đề án hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ngư dân vùng biển tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 – 2020”  nhằm bảo đảm cho mọi người có khả năng lao động đều có cơ hội có việc làm, tạo thu nhập, góp phần giải quyết khó khăn trước mắt, tiến tới ổn định và phát triển kinh tế gia đình. 

4. Yêu cầu:

- Việc xây dựng kế hoạch hỗ trợ về đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, xuất khẩu lao động phải căn cứ vào tình hình thực tế, phạm vi và đối tượng trong vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường.

- Thực hiện kịp thời các chính sách về đào tạo nghề, tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho những lao động bị ảnh hưởng; đặc biệt quan tâm các lao động bị ảnh hưởng trực tiếp.

5. Phạm vi, đối tượng hỗ trợ:

Người lao động thuộc hộ gia đình của 16 xã, thị trấn vùng biển của 4 huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng.

6. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 – 2020. 
II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN:
I. Mục tiêu:

1. Mục tiêu tổng quát:
Tập trung đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động vùng bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường sinh thái biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở các xã, thị trấn ven biển; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa tăng thu nhập; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân địa phương, ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh, quốc phòng.

2. Chỉ tiêu: 

2.1. Chỉ tiêu về đào tạo nghề: 

- Đào tạo nghề dưới 3 tháng:  62 lớp với 1974 học viên là người lao động.

- Đào tạo nghề trình độ sơ cấp:   02 lớp với 46 học viên

- Đào tạo Trung cấp nghề:
 07 lớp với 200 học viên

- Đào tạo Cao đẳng nghề:

 03 lớp với 100 học viên

2.2. Chỉ tiêu về việc làm:
1.800 người.

-  Làm việc trong tỉnh:


   
   550 người


- Làm việc ngoại tỉnh:


   
   500 người


- Xuất khẩu lao động: 

   
   
   750 người

Trong đó:


+ Xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc:    400 người


+ Xuất khẩu lao động tại thị trường Đài Loan: 

    250 người


+ Xuất khẩu lao động tại thị trường khác: 


    100 người

II. Nội dung:

1. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề:


1.1. Đối với người có nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng:

- Hỗ trợ chi phí 01 khoá học theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị.


- Hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học và hỗ trợ 200.000 đồng/người/khoá học nếu địa điểm đào tạo cách xa nơi cư trú từ 15km trở lên theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


1.2. Đối với người lao động đang học trung cấp nghề, cao đẳng nghề  và người có nhu cầu học trung cấp nghề, cao đẳng nghề:


- Mức hỗ trợ chi phí 01 khoá học bằng mức thu phí thực tế của cơ sở đào tạo nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở giáo dục công lập theo qui định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Hình thức hỗ trợ: Thông qua các trường, cơ sở đào tạo nghề có đào tạo nghề cho người lao động bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường sinh thái biển.


- Vay vốn theo qui định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.


- Tổ chức đào tạo nghề trình độ trung cấp được học tại các Trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên của huyện, thị xã, thành phố. 


- Sau khi tốt nghiệp trung cấp nghề được tư vấn, giới thiệu việc làm tại các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hoặc tham gia xuất khẩu lao động.

2. Chính sách hỗ trợ việc làm:


2.1. Đối với người lao động có nhu cầu chuyển đổi việc làm hoặc tiếp tục công việc đang làm


- Được vay vốn ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm (lãi suất vay bằng lãi suất cho vay đối với lao động là người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn qui định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ) 

2.2. Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nhận người lao động thuộc các đối tượng nêu ở trên vào làm việc


- Ưu tiên vay vốn ưu đãi từ Quỹ Quốc gia về việc làm để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; riêng cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng trên 30 lao động thuộc đối tượng của kế hoạch này được vay vốn với lãi suất ưu đãi bằng lãi suất cho vay đối với sản xuất kinh doanh sử dụng trên 30% là người dân tộc thiểu số được qui định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ.


3. Chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Được áp dụng theo qui định tại Quyết định 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


- Hỗ trợ 100% học phí học nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết.


- Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí mức 40.000 đồng/người/ngày thực học; tiền ở 200.000 đồng/người/tháng; tiền trang cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu cho người lao động mức 40.000 đồng/người.


- Hỗ trợ tiền đi lại 01 lượt theo giá cước vận tải hành khách thông thường từ nơi cư trú đến cơ sở đào tạo có cung đường từ 15km trở lên.


- Hỗ trợ phí làm hộ chiếu, thị thực, lệ phí làm lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ.


- Được vay 100% chi phí hợp lý (trừ các khoản đã hỗ trợ nêu trên) tại Ngân hàng Chính sách xã hội.


- Ưu tiên tuyển chọn lao động đi làm việc tại các thị trường đang có nhu cầu tuyển dụng lao động khai thác, đánh bắt hải sản như Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc.

III. Kinh phí thực hiện Đề án:

1. Đào tạo nghề:




       
     
1.1. Kinh phí chi đào tạo nghề cho lao động vùng biển:
      
	TT
	Chỉ tiêu
	Số lớp
	Số người
	Kinh phí 

(đồng)
	Ghi chú

	1
	Đào tạo nghề dưới 3 tháng
	62
	1.974
	3.451.225.000
	

	2
	Sơ cấp nghề
	02
	46
	184.050.000
	

	3
	Trung cấp nghề
	07
	200
	
	Vận dụng áp dụng theo Nghị định số  86/NĐ-CP ngày 02/10/2015.

	4
	Cao đẳng nghề
	03
	100
	
	Như trên

	
	Tổng cộng
	74
	2.320
	3.635.275.000
	


(Kinh phí đào tạo nghề dưới 3 tháng và sơ cấp nghề  thể được hiện ở  Phụ lục 3 kèm theo).
1.2. Kinh phí tổ chức hội nghị, kiểm tra, giám sát:         54.725.000 đồng.
1.3. Kinh phí thực hiện: 



             3.690.000.000 đồng
2. Hỗ trợ giải quyết việc làm:                                       
2.1. Dự toán hỗ trợ giải quyết việc làm:                           
	TT
	Thị trường
	Số người
	Kinh phí hỗ trợ 

(Triệu đồng)

	
	
	2016
	2017
	Tổng
	2016
	2017
	Tổng

	1
	Làm việc trong tỉnh
	200
	350
	550
	
	
	

	2
	Làm việc ngoại tỉnh
(Mỗi lao động hỗ trợ 500.000 đồng)
	200
	300
	500
	100
	150
	250

	3
	Xuất khẩu lao động
Trong đó:

-Nhật Bản+ Hàn Quốc

-Đài Loan

-Các nước khác

(Mỗi lao động tham gia XKLĐ các thị trường khác, mức hỗ trợ làm các thủ tục cần thiết: 5 triệu đồng/người) 
	170

100

50

20
	580

300

200

80
	750

400

250

100
	2.625

2.050
475
100
	8.450

6.150

1.900

400
	11.075

8.200
2.350

500

	
	          Tổng cộng
	570
	1.230
	1.800
	2.725
	8.600
	11.325


2.2. Hỗ trợ cho lao động vùng biển tham gia dự nguồn lao động đã học tiếng Hàn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh: 3.600.000 đồng/người x 540 người  =  1.944.000.000 đồng.
(Kinh phí hỗ trợ xuất khẩu lao động được thể hiện ở Phụ lục 1 và Phục lục 2 kèm theo. Không bao gồm kinh phí do Chi nhánh Ngân hàng CSXH Quảng Trị cho người lao động vay khi tham gia xuất khẩu lao động).
2.3. Kinh phí tổ chức hội nghị, kiểm tra, giám sát:  
        41.000.000 đồng.
2.4. Kinh phí thực hiện: 


  
           13.310.000.000 đồng. 

3. Tổng kinh phí thực hiện Đề án (1+2):
           17.000.000.000 đồng.
IV. Giải pháp: 

- Tăng cường công tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia học nghề kết hợp với phổ biến các chính sách về đào tạo nghề, hỗ trợ tạo việc làm; về thị trường lao động trong tỉnh, trong nước, thị trường lao động ngoài nước;


- Tổ chức các lớp đào tạo nghề thủ công sản xuất các mặt hàng truyền thống của địa phương có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn định, đào tạo kỹ thuật đánh bắt hải sản xa bờ cho ngư dân;


- Tổ chức các Hội nghị đối thoại, tư vấn cho người lao động; Tăng cường các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các cụm xã, thị trấn bị ảnh hưởng để tư vấn, giới thiệu việc làm trong tỉnh, ngoài tỉnh, ngoài nước cho người lao động;


- Tích cực mời gọi các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước có nhu cầu tuyển dụng lao động trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng lao động, liên hệ với các đơn vị làm dịch vụ xuất khẩu lao động có uy tín và phong phú về thị trường lao động đến tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài;

V. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành địa phương xây dựng kế hoạch triển khai đề án.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện đề án và đề xuất sửa đổi, bổ sung khi cần thiết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh huy động và phân bổ các nguồn vốn để triển khai thực hiện đề án.

3. Sở Tài chính:
Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn để thực hiện Đề án. 
4. Sở Thông tin và Truyền thông: 
Chủ trì việc hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền về chế độ hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho ngư dân ven biển.

5. Các Sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội liên quan:
Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tăng cường các biện pháp tháo gỡ ách tắc trong sản xuất, kinh doanh của các đơn vị bị ảnh hưởng do bị ô nhiễm môi trường sinh thái biển. 
6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh: 

Chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Chính sách tín dụng theo quy định.
7. UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng:
Chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành triển khai các giải pháp về khôi phục sản xuất và phát triển sinh kế cho ngư dân; phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề, giải quyết việc làm đúng chế độ, đúng đối tượng.
Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VII, kỳ họp thứ 3 xem xét thông qua./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính
Phụ lục 1

Chính sách ưu đãi cho lao động vùng biển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc
1. Chính sách hỗ trợ:









ĐVT: 1.000.000 đồng.
	T

T
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2017

	
	
	Số lượng
(người)
	Mức hỗ trợ
	Thành tiền
	Số lượng
(người)

	Mức hỗ trợ
	Thành tiền

	1.1
	Hỗ trợ học phí học nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết
	100
	10
	1.000
	300
	10
	3.000

	1.2
	Hỗ trợ tiền đi lại 01 lượt theo giá cước vận tải hành khách thông thường
	100
	0.5
	50
	300
	0.5
	150

	1.3
	Hỗ trợ phí làm hộ chiếu, thị thực, lệ phí làm lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ
	100
	5
	500
	300
	5
	1.500

	1.4
	Một lao động tham gia xuất khẩu lao động được hỗ trợ để chi các chi phí cần thiết khác
	100
	5
	500
	300
	5
	1.500

	
	Tổng cộng
	100
	20.5
	2.050
	300
	20.5
	 6.150


Chính sách hỗ trợ cho lao động vùng biển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc giai đoạn 2016-2017 là: 8.200.000.000đ
2. Chính sách tín dụng

	
	Được vay chi phí hợp lý (trừ các khoản đã hỗ trợ nêu trên) tại Ngân hàng CSXH.
	150
	100
	15.000
	200
	100
	20.000


Phụ lục 2

Chính sách ưu đãi cho lao động vùng biển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Đài Loan
1. Chính sách hỗ trợ:









ĐVT: 1.000.000 đồng.
	T

T
	Nội dung
	Năm 2016
	Năm 2017

	
	
	Số lượng
(người)
	Mức hỗ trợ
	Thành tiền
	Số lượng
(người)

	Mức hỗ trợ
	Thành tiền

	1.1
	Hỗ trợ học phí học nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết
	50
	3
	150
	200
	3
	600

	1.2
	Hỗ trợ tiền đi lại 01 lượt theo giá cước vận tải hành khách thông thường
	50
	0.5
	25
	200
	0.5
	100

	1.3
	Hỗ trợ phí làm hộ chiếu, thị thực, lệ phí làm lý lịch tư pháp, khám sức khoẻ
	50
	1
	50
	200
	1
	200

	1.4
	Một lao động tham gia xuất khẩu lao động được hỗ trợ để chi các chi phí cần thiết khác
	50
	5
	250
	200
	5
	1.000

	
	Tổng cộng
	50
	9.5
	475
	200
	9.5
	 1.900


Chính sách hỗ trợ cho lao động vùng biển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại thị trường Đài Loan giai đoạn 2016-2017 là: 2.375.000.000đ
2. Chính sách tín dụng

	
	Được vay chi phí hợp lý (trừ các khoản đã hỗ trợ nêu trên) tại Ngân hàng CSXH.
	100
	100
	10.000
	200
	100
	20.000


Phụ lục 3

	KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG VÙNG BIỂN NĂM 2016

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TT
	Đơn vị/nghề đào tạo
	Địa điểm đào tạo
	Thời gian đào tạo (Tháng)
	Số lớp
	 Số học viên (Người) 
	Kinh phí
(đồng)
	Đơn vị đào tạo

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	    64 
	  2.020 
	  3.635.275.000 
	 

	I
	UBND HUYỆN VĨNH LINH
	 
	 
	    32 
	  1.019 
	1.750.100.000
	Trung tâm GDNN- GDTX Vĩnh Linh

	1
	Nghề Nông nghiệp
	 
	 
	     30 
	       975 
	1.665.000.000
	 

	1.1
	Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ném
	Xã Vĩnh Thái
	2
	       9 
	       300 
	562.800.000
	 

	1.2
	Kỹ thuật trồng xã
	Xã Vĩnh Thái
	      1 
	       2 
	         50 
	50.800.000
	 

	1.3
	Kỹ thuật nuôi và trừ bệnh cho lợn
	Xã Vĩnh Thái
	      1 
	       1 
	         35 
	37.000.000
	 

	1.4
	Kỹ thuật nuôi, phòng trị bệnh cho gà, vịt
	Xã Vĩnh Thái, Vĩnh Giang
	      1 
	       2 
	         68 
	77.200.000
	 

	1.5
	Kỹ thuật sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi trang trại
	Xã Vĩnh Thái
	      2 
	       1 
	         35 
	67.000.000
	 

	1.6
	Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
	Xã Vĩnh Thái, Vĩnh Giang
	      1 
	       5 
	       143 
	138.600.000
	 

	1.7
	Kỹ thuật nuôi gà thả vườn
	Xã Vĩnh Thái, TT Cửa Tùng, Vĩnh Giang
	      2 
	       5 
	       170 
	415.000.000
	 

	1.8
	Trồng rau an toàn
	Xã Vĩnh Giang
	      2 
	       1 
	         34 
	65.600.000
	 

	1.9
	Kỹ thuật nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi gà/vịt/cá
	Xã Vĩnh Giang
	      2 
	       2 
	         70 
	162.200.000
	 

	1.10
	Kỹ thuật trồng hoa cúc/hồng/đồng tiền
	Xã Vĩnh Giang
	      1 
	       1 
	         35 
	24.000.000
	 

	1.11
	Kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến tương ớt
	TT Cửa Tùng
	      1 
	       1 
	         35 
	64.800.000
	 

	2
	Nghề Phi Nông nghiệp
	 
	 
	        2 
	         44 
	85.100.000
	 

	2.1
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	Xã Vĩnh Giang
	      1 
	       1 
	         33 
	35.100.000
	 

	2.2
	May Công nghiệp
	TT Cửa Tùng
	4
	       1 
	         11 
	50.000.000
	 

	II
	UBND HUYỆN GIO LINH
	 
	 
	    18 
	     601 
	1.183.300.000
	Trung tâm GDNN- GDTX Gio Linh

	1
	Nghề Nông nghiệp
	 
	 
	     16 
	       506 
	966.750.000
	 

	1.1
	Kỹ thuật nuôi gà thả vườn
	Xã Gio Hải, Trung Giang
	      2 
	       3 
	         87 
	254.910.000
	 

	1.2
	Kỹ thuật trồng cỏ và chế biến thức ăn cho trâu/bò
	Xã Gio Hải, Trung Giang
	      1 
	       2 
	         56 
	67.200.000
	 

	1.3
	Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mướp đắng
	Xã Gio Hải
	1.5
	       1 
	         35 
	57.400.000
	 

	1.4
	Kỹ thuật trồng , chăm sóc và chế biến tương ớt
	Xã Trung Giang
	      2 
	       1 
	          0 
	72.900.000
	 

	1.5 
	Kỹ thuật nuôi và trừ bệnh cho lợn
	Xã Trung Giang
	      1 
	       2 
	          0 
	84.000.000
	 

	1.6
	Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ném
	TT Cửa Việt, Xã Gio Hải, Gio Việt
	      2 
	       2 
	         63 
	153.090.000
	 

	1.7
	Kỹ thuật trồng Sả
	TT Cửa Việt, Xã Gio Hải, Gio Việt
	      1 
	       4 
	       120 
	168.000.000
	 

	1.8
	Kỹ thuật nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi gà/vịt/cá
	Xã Trung Giang
	      2 
	       1 
	         25 
	73.250.000
	 

	1.9
	Kỹ thuật trồng hoa cúc/hồng/đồng tiền.
	Xã Trung Giang
	      1 
	       1 
	          30 
	36.000.000
	 

	2
	Nghề Phi Nông nghiệp
	 
	 
	       2 
	         95 
	216.550.000
	 

	2.1
	Nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch
	TT Cửa Việt
	      3 
	       1 
	         35 
	134.050.000
	 

	2.2
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	Xã Gio Việt
	      1 
	       1 
	         35 
	52.500.000
	 

	2.3
	Kỹ thuật sản xuất men rượu
	Xã Trung Giang
	      1 
	       1 
	         25 
	30.000.000
	 

	III
	UBND HUYỆN TRIỆU PHONG
	 
	 
	    12 
	     329 
	556.875.000
	Trung tâm GDNN- GDTX Triệu Phong

	1
	Nghề Nông nghiệp
	 
	 
	11
	       299 
	489.375.000
	 

	1.1
	Kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho lợn
	Xã Triệu Vân
	1
	1
	30
	30.000.000
	 

	1.2
	Kỹ thuật sử dụng thuốc thú y 
trong chăn nuôi trang trại
	Xã Triệu Vân
	2
	1
	30
	52.500.000
	 

	1.3
	Kỹ thuật nuôi và trừ bệnh cho lợn
	Xã Triệu Độ
	1
	1
	 
	35.000.000
	 

	1.4
	Kỹ thuật nuôi gà thả vườn
	Xã Triệu Độ
	2
	1
	35
	74.375.000
	 

	1.5
	Trồng rau an toàn
	Xã Triệu Độ
	2
	1
	35
	61.250.000
	 

	1.6
	Kỹ thuật sản xuất nước mắm
	Xã Triệu An
	1.5
	1
	24
	30.000.000
	 

	1.7
	Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ném
	Xã Triệu An
	2
	1
	25
	37.500.000
	 

	1.8
	Kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho lợn
	Xã Triệu Lăng
	1
	2
	60
	60.000.000
	 

	1.9
	Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ném
	Xã Triệu Phước
	2
	1
	30
	45.000.000
	 

	1.10
	Kỹ thuật nuôi gà thả vườn
	Xã Triệu Phước
	2
	1
	30
	63.750.000
	 

	2
	Nghề Phi Nông nghiệp
	 
	 
	       1 
	         30 
	67.500.000  
	 

	2.1
	Đan lát bàn ghế và các vật gia dụng bằng sợi nhựa tổng hợp
	Xã Triệu Vân
	      2 
	       1 
	         30 
	67.500.000
	 

	IV
	UBND HUYỆN HẢI LĂNG
	 
	 
	      2 
	       71 
	145.000.000
	Trung tâm GDNN- GDTX Hải Lăng

	1
	Nghề Nông nghiệp
	 
	 
	       2 
	         71 
	        145.000.000 
	 

	1.1
	Trồng rau an toàn
	Xã Hải An
	      2 
	       1 
	         38 
	98.800.000
	 

	1.2
	Kỹ thuật nuôi và trừ bệnh cho lợn
	Xã Hải An
	      1 
	       1 
	         33 
	46.200.000
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